ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần
: Thực hành đo lường điện
2. Mã học phần 
: 

3. Số tín chỉ 
: 1 (0, 1, 0.5)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian


- Thực hành: 30 tiết


- Bài tập trên lớp: 0 tiết 

- Tự học: 15 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần: Vật lý kỹ thuật, toán kỹ thuật và mạch điện.
7. Mục tiêu của học phần
7.1 Kiến thức: Học phần này trang bị cho người học: 
· Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn đo lường điện.

· Phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.

7.2  Kỹ năng:

· Đo được các đại lượng điện - điện tử.

· Kỹ năng làm việc nhóm và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về đo

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
     -  Học phần này giúp cho sinh viên làm quen với các thiết bị đo điện, quan sát thực tế cấu tạo máy đo, thực hiện vận hành, kiểm tra và hiệu chỉnh máy đo khi đo các đại lượng: điện áp, điện trở, dòng điện, điện năng, công suất, điện dung ....
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đo lường điện
	d1, a2,  a3, f1

	
	L.O.1.1 - Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện.
L.O.1.2 - Lựa chọn phương pháp đo thích hợp để sử dụng.
L.O.1.3 - Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện áp, dòng điện, điện năng, điện trở, hệ số công suất, tần số …..
	

	L.O.2
	Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả sau khi đo các đại lượng điện
	 d2, a1, b1, f1

	
	L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.
L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 

L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.
	

	L.O.3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành  các bài thực hành  đo lường các đại lượng điện.
	e2, a3

	
	L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.
L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	

	L.O.4
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến đo lường các đại lượng điện bằng tiếng Anh.
	g1, f1

	
	L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.

L.O.4.2 - Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

- Dự lớp đầy đủ

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Điện – Điện tử. Giáo trình Thực hành Đo lường điện. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2019

Tài liệu tham khảo

[1].  Nguyễn Ngọc Tân. Giáo trình Kỹ thuật đo - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998

[2]. Nguyễn Văn Hòa. Giáo trình Đo lường điện và Cảm biến đo lường. NXB Giáo dục, 2008

[3]. Khoa Điện - Điện Tử. Giáo trình Mạch điện. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2019
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Dự lớp: từ 70% trở lên


- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 100%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Bài 1: Hướng dẫn ban đầu

1.1 Tổng quan về đo lường điện

1.2  Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm

1.3  Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter

1.4  Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)

1.5  Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF
	L.O.1.1- Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện.

L.O.1.3 - Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện áp, dòng điện, điện năng, điện trở, hệ số công suất, tần số …..

L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.

L.O.4.2 - Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan.
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm các khái niệm khác về đo lường 
· Phân loại thiết bị đo
· Các chuẩn, mẫu trong đo lường
	 Sinh viên viết báo cáo về phương pháp sử dụng VOM, ampe kềm

Chấm bài báo cáo.

	2


	Bài 2: Đo dòng điện, điện áp, điện trở

2.1. Đo dòng điện và điện áp một chiều.

2.2. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha.

2.3. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha.

2.4. Đo điện trở


	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.

L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.

L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 

L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.

L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.

L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm các ví dụ tính sai số
· Sự lựa chọn, tính cẩn thận khi sử dụng thiết bị đo
· Hệ thống đo lường
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	3
	Bài 3: Đo điện dung, điện cảm

3.1 Đo điện dung

3.2 Đo điện cảm


	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.

L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.

L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 

L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.

L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.

L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo điện dung, điện cảm 
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	4
	Bài 4: Đo công suất

4.1  Đo công suất trong mạch điện DC

4.2  Đo công suất trong mạch điện AC một pha.

4.3  Đo công suất trong mạch điện AC ba pha


	
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo công suất.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	5
	Bài 5: Đo hệ số công suất, điện năng

5.1  Đo hệ số công suất

5.2  Đo điện năng

	
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng của các thiết bị đo hệ số công suất, điện năng.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.

	6
	Bài 6: Khảo sát mạch bằng dao động ký

6.1  Hướng dẫn sử dụng dao động ký

6.2  Khảo sát mạch phân thế điện trở

6.3  Thực hành sử dụng dao động ký để đo các đại lượng điện:

6.3.1 Đo điện trở

6.3.2 Đo điện dung

6.3.3 Đo điện cảm

6.3.4 Đo tổng trở


	L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp.

L.O.2.1 - Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình, sai số.

L.O.2.2 - Phân tích, đánh giá được sai số phép đo. 

L.O.2.3 - Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo.

L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo.

L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo.

L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành.
	Giảng viên: 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.

 - Hướng dẫn và thao tác mẫu 

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét – đánh giá

Sinh viên

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài 

- HS quan sát và làm thử.

· Trả lời câu hỏi

· Ghi nội dung chính 

Tự học

· Đọc thêm hướng dẫn sử dụng dao động ký.
· Làm các bài tập về nhà
	Sinh viên thực hành đo theo yêu cầu và viết báo cáo kết quả đo.
Chấm bài thực hành tại xưởng.


15. Thông tin liên hệ 

	Giảng viên
	

	Bộ môn
	Điện công nghiệp

	Khoa
	Điện – Điện tử

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt



TP.HCM, Ngày      tháng      năm 2020

Trưởng Khoa
Giảng viên lập đề cương

